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TÓM TẮT
Vốn xã hội luôn được coi là một nhân tố quan trọng trong sinh kế hộ gia đình. Dù vậy, các nghiên
cứu về sinh kế hiện tại chưa làm rõ về vai trò của vốn xã hội trong sinh kế của hộ, đặc biệt về chiến
lược sinh kế của hộ. Bài báo này tập trung vào việc lược khảo hệ thống mối quan hệ giữa vốn xã
hội và chiến lược sinh kế của hộ gia đình. Trong đó, dựa trên các nguồn cơ sở dữ liệu nghiên cứu đi
trước trên thế giới và Việt Nam, tác giả phân tích vai trò của vốn xã hội đến chiến lược sinh kế thông
qua phương pháp khảo lược hệ thống và phương pháp phân tích định tính tổng hợp. Kết quả cho
thấy, có những bằng chứng xác đáng về mối quan hệ giữa vốn xã hội và chiến lược sinh kế trong
các lý thuyết và các nghiên cứu trước. Trong đó, vốn xã hội không chỉ có ảnh hưởng trực tiếp đến
chiến lược sinh kế mà còn có mối quan hệ gián tiếp thông qua các loại hình vốn khác. Đồng thời,
việc đo lường vốn xã hội trong các nghiên cứu sinh kế còn rất đa dạng, phụ thuộc nhiều vào sự
sẵn có của dữ liệu. Do đó, trong các khía cạnh khác nhau vẫn cho thấy những khe hở quan trọng,
đặc biệt là nghiên cứu tại Việt Nam. Một số hàm ý quan trọng về nghiên cứu vai trò của vốn xã hội
trong sinh kế hộ cũng như những đặc trưng vốn xã hội cần được lưu tâm trong các chính sách về
sinh kế của hộ trên thực tiễn.
Từ khoá: Vốn xã hội, chiến lược sinh kế, sinh kế, sinh kế bền vững, vốn sinh kế

GIỚI THIỆU
Sinh kế của hộ gia đình đặc biệt là hộ ở vùng nông
thôn là một chủ đề trọng tâm trong nghiên cứu kinh
tế học vi mô. Sinh kế thường được gắn liền với
phương thức kiếm sống của cá nhân, hộ gia đình.
Theo đó, sinh kế của hộ gia đình mang đến hàm ý về
các phương thức mà hộ thực hiện với các nguồn lực
và kỹ năng khác nhau nhằm theo đuổi các mục tiêu
sinh kế và nâng cao cuộc sống của hộ1. Đối với việc
lựa chọn chiến lược sinh kế của hộ, có rất nhiều yếu tố
tác động đến hành vi lựa chọn chiến lược sinh kế của
hộ, các nhân tố ở cấp độ hộ như các loại tài sản sinh
kế, các đặc trung kinh tế xã hội của hộ cũng như các
yếu tố bối cảnh bên ngoài như bối cảnh kinh tế xã hội,
điều kiện tiếp cận kỹ thuật, thị trường,… 2,3. Các loại
tài sản sinh kế (5 loại vốn sinh kế (tự nhiên, vật chất,
tài chính, con người và vốn xã hội) theo DFID hay 6
loại tài sản (vốn tự nhiên, vốn xã hội, vốn con người,
vốn tài chính, vốn vật chất, các tài sản có giá trị) của
Winters và các cộng sự) được xem là những nhân tố
quan trọng ảnh hưởng đến việc lựa chọn chiến lược
sinh kế của hộ4,5.
So với các vốn, tài sản khác thì vốn xã hội không được
nghiên cứu từ lĩnh vực kinh tế học mà xuất phát từ xã
hội học và lan tỏa sang các ngành nghiên cứu xã hội
khác, vốn xã hội đã trở thành một chủ đề nghiên cứu

liên ngành. Vốn xã hội là một nhân tố quan trọng
được quan tâm ngày càng nhiều trong nghiên cứu và
được coi là một nguồn lực quan trọng để thúc đẩy sự
phát triển sinh kế bền vững của mỗi hộ gia đình. Hơn
thế nữa, vốn xã hội thay thế các định chế khác nhằm
đảm bảo niềm tin, các nguyên tắc của cộng đồng và
nhờ đó thúc đẩy xã hội phát triển, giảm các chi phí
giao dịch6.
Một trong những nền tảng phân tích sinh kế quan
trọng, DFID nhấn mạnh đến vốn xã hội không chỉ là
một tài sản sinh kế thúc đẩy sinh kế bền vững cho hộ
mà còn là nhân tố quan trọng kiến tạo nên cơ hội sinh
kế cũng như thúc đẩy các nguồn tài sản sinh kế khác
của hộ3. Thực tiễn kiểm nghiệm tại các quốc gia khác
nhau cho thấy, chiến lược sinh kế cả tĩnh và động của
hộ đều chịu ảnh hưởng từ các nhân tố sinh kế, trong
đó, vốn xã hội trở thànhmột động lực quan trọng trực
tiếp hay gián tiếp thúc đẩy sự chuyển đổi trong chiến
lược sinh kế của hộ7–9.
Các nghiên cứu cho thấy, Việt Nam có sự khác biệt
so với thế giới và các quốc gia trong khu vực về đặc
điểm vốn xã hội nhưng hiện nay vẫn chưa có những
nghiên cứu nào phân tích đầy đủ mối quan hệ giữa
vốn xã hội và sinh kế của hộ tại Việt Nam10,11. Các
nghiên cứu về lược khảo hệ thống (systematic review)
về chủ đề này trong giới hạn tìm kiếm của tác giả chưa
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thấy các nghiên cứu nào tổng hợp và làm rõ vai trò của
vốn xã hội trong chiến lược sinh kế hộ. Do đó, nghiên
cứu này hướng đến mục tiêu đánh giá hệ thống các lý
thuyết và nghiên cứu trước có liên quan trên thế giới
và Việt Nam về vai trò của vốn xã hội trong chiến lược
sinh kế của hộ. Từ đó, làm rõ vai trò của vốn xã hội
trong chiến lược sinh kế của hộ trong các nghiên cứu
và lý thuyết về sinh kế.
Bài nghiên cứu này dựa trên các nguồn cơ sở dữ liệu
nghiên cứu được tìm kiếm từ Google Scholar, các hệ
thống tạp chí quốc tế và Việt Nam. Các từ khóa được
tìm kiếm các nghiên cứu có liên quan bao gồm: “so-
cial capital”, “vốn xã hôi”, “livelihood”, “sinh kế”. Dựa
trên kết quả tìm kiếm các nghiên cứu trên các cơ sở dữ
liệu tại Việt Nam và trên thế giới, tác giả tập trung vào
các phương pháp phân tích định đính dựa trên nghiên
cứu hệ thống (systematic review) để đánh giá và xác
định vai trò của vốn xã hội, cũng như các khoảng
trống nghiên cứu hiện tại, đặc biệt tại Việt Nam về
chủ đề này. Bài này bao gồm 3 phần chính: Cơ sở lý
thuyết (mục 2), lược khảo lý thuyết và các nghiên cứu
thực nghiệm (mục 3) và các kết luận cùng gợi ý các
tiếp cận tiếp theo trong hướng nghiên cứu này.

CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Hộ

Trong định nghĩa về hộ gia đình củaOECD (2013) thì
một hộ gia đình là việc 1 người hay một nhóm người
chia sẻ nơi ở, một phần chia sẻ trong chi tiêu cho các
yếu tố cần thiết cho cuộc sống. Sự chia sẻ về nguồn
lực cũng hàm ý về sự chia sẻ thu nhập và/hoặc phúc
lợi sử dụng để tài trợ chi tiêu cho hàng hóa và dịch vụ.
Trong các định nghĩa của các tổ chức khác nhau, nội
hàm về hộ gia đình của các tổ chức khác đều dựa trên
định nghĩa cốt lõi về sự chia sẻ nhằm đảm bảo cuộc
sống về nhà ở, chi tiêu hay thu nhập12.
Theo Tổng cục thống kê Việt Nam, hộ gia đình hay hộ
là:

• “Hộ bao gồm một người ăn ở riêng hay một
nhóm người ở chung và ăn chung. Đối với hộ
có từ hai người trở lên, có thể có hoặc không
có quỹ thu chi chung. Các thành viên của hộ có
thể cómối quan hệ hôn nhân, ruột thịt, họ hàng;
hoặc kết hợp những người có quan hệ ruột thịt
với những người không có quan hệ ruột thịt”13.

Định nghĩa này của tổng cục thống kê được sử dụng
làm đơn vị trong tất cả các cuộc điều tra chính thức
với đơn vị là hộ.

Vốn xã hội
Vốn xã hội được tiếp cận và chú ý từ giữa thế kỷ 19 với
các quan sát của Tocqueville, những người đóng góp
lớn, tạo nên những dấu ấn đậm nét trong quá trình
phát triển của lý thuyết về vốn xã hội là Putnam, Bour-
dieu và Coleman14,15. Quá trình phát triển khái niệm
vốn xã hội, bắt đầu từ các nhà xã hội học tập trung vào
các khái niệm phân tích ngành xã hội học đã dần mở
rộng thành một khái niệm đa dạng, phức tạp mang
tính động, tính liên ngành.
Vốn xã hội dưới tiếp cận của Bourdieu thì vốn xã hội
ít nhiều được thể chế hóa từ việc sở hữu một mạng
lưới các mối quan hệ quen biết tạo nên sự tập hợp các
nguồn lực hiện hữu hay tiềm tàng6. Trong khi đó,
dưới tiếp cận của A. Coleman thì: “Vốn xã hội được
định nghĩa theo các chức năng của nó”16.
Trong khi đó, Woolcock & Narayan củng cố các khái
niệm vốn xã hội ở góc độ đối tượng nghiên cứu đã
phân tách các dòng lý thuyết vốn xã hội thành 4 quan
điểm nhìn nhận: góc nhìn từ công cộng, góc nhìn từ
thể chế, góc nhìn từ mạng lưới, góc nhìn tổng hợp17.
Các khái niệm vốn xã hội được sử dụng trong các
nghiên cứu trong kinh tế học thường sử dụng nội hàm
về tính liên kết và mạng lưới của vốn xã hội18. Các
nghiên cứu về sinh kế thường sử dụng nội hàm vốn xã
hội tiếp cận từ hình thức mạng lưới xã hội, điều này
xuất phát từ các khung phân tích sinh kế như DFID
(1999), vốn xã hội được tiếp cận theo hướng đơn giản
hóa nội hàm để đo lường trong vốn sinh kế của hộ3.

Chiến lược sinh kế
Wallace đã cho thấy quá trình khái niệm về chiến
lược của hộ gia đình được thảo luận trong các chuyên
ngành với sự khác biệt giữa các quan điểm của các
nhà nghiên cứu. Theo đó, sự tranh luận việc có hay
không các hộ gia đình có chiến lược sinh kế và nếu có
thì khái niệm này có thể áp dụng cho toàn bộ các hộ
gia đình hay chỉ có một phần các hộ gia đình. Nghiên
cứu của Alan Warde (1990, dẫn theo Wallace (2002))
đề xuất về khái niệm chiến lược đối với hộ gia đình
có thể được xem xét dưới dạng chiến lược mạnh và
yếu19. Trong đó, chiến lược mạnh được định nghĩa là
việc các hộ thực sự đưa các kế hoạch cho các hoạt động
của họ, và chiến lược yếu là chiến lược được dựa trên
các kết quả đầu ra của hộ để tính toán và phân loại.
Các nghiên cứu về chiến lược sinh kế của hộ dưới góc
nhìn kinh tế học thường được hiểu chiến lược như là
một chiến lược yếu hơn làmột chiến lượcmạnh. Trên
quan điểm của DFID thì các chiến lược sinh kế một
trong các thành phần thiết yếu được sử dụng để chỉ
cho các hoạt động của các người dân thực hiện nhằm
đạt được các mục tiêu sinh kế của họ. Quan điểm
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của DFID cũng cho rằng việc sử dụng các cụm từ về
“chiến lược đáp ứng” (adaptive strategies) với ý nghĩa
của “chiến lược sinh kế” là không chính xác. Chiến
lược đáp ứng và chiến lược đối phó (coping strategies)
được sử dụng trong các thời điểm khủng hoảng, còn
thuật ngữ chiến lược sinh kế bao hàm định nghĩa về
một chuỗi và kết hợp các hoạt động cũngnhư lựa chọn
của người dân (quyết định hay thực hiện) để đạt đến
các mục tiêu sinh kế của họ3.
Quan điểm của F Ellis về chiến lược sinh kế là các lựa
chọn được xác định bởi các nguồn lực tài sản của hộ
(đất, đầu vào, giáo dục,..) được điều chỉnh bởi bối
cảnh sinh kế mà hộ đang sống( Ellis, 1998) 2. Quan
điểm này tương tự với quan điểm của một số nhà
nghiên cứu sau này, và do đó việc nghiên cứu về chiến
lược sinh kế thường tập trung vàomột chiến lược sinh
kế đặc biệt trong một bối cảnh cụ thể (Barrett et al.,
2001; Carswell, 2002; Jansen et al., 2006; Kassie et al.,
2017; Loison, 2016; Quisumbing et al., 2014) 20–25.
Tổng hợp các định nghĩa của các nhà nghiên cứu
trước, van den Berg sử dụng cụm từ chiến lược sinh
kế mang nội hàm về các lựa chọn và các hoạt động
mà con người thực hiện để theo đuổi các mục tiêu về
thu nhập, an toàn, phúc lợi, sản xuất và tái sản xuất26.
Các nghiên cứu gần đây khi tập trung vào các xác định
chiến lược sinh kế của hộ thường xác định chiến lược
sinh kế của hộ với nội hàm là các chiến lược yếu với
các nội dung từ việc xác định chiến lược sinh kế của
Ellis. Các nghiên cứu đều dựa trên nội hàm chiến lược
yếu để xác định chiến lược sinh kế dựa trên các thông
tin thu được từ các hoạt động sinh kế, tài sản sinh kế
hay kết quả hoạt động sinh kế9,27–30.

VỐN XÃHỘI TRONG CHIẾN LƯỢC
SINH KẾ CỦA HỘ
Vốn xã hội trong các khung phân tích sinh
kế hộ gia đình

Các khung sinh kế bền vững
Lược khảo các nghiên cứu về sinh kế đều dựa trên các
nền tảng là các khung phân tích sinh kế điển hình:
từ Scoones (1998) đến khung phân tích được sử dụng
phổ biến nhất là DFID (1999). Ngoài ra, còn các biến
thể khung phân tích sinh kế khác như FAO, Winter
và cộng sự hay Walelign và cộng sự. Dưới đây, tác giả
tóm lược vốn xã hội trong các khung phân tích sinh
kế được sử dụng trong các nghiên cứu sinh kế.

Khung sinh kế Scoones (1998)
Trong nghiên cứu về khung phân tích sinh kế bền
vững, Scoones xác định chiến lược sinh kế như là vị
trí trung gian để hướng đến đạt được các đầu ra sinh

kế bền vững (bao gồm 3 mục tiêu sinh kế và 2 mục
tiêu bền vững)31. Trong khung phân tích được cụ thể
hóa ở Hình 1, quá trình hướng đến kết quả được xác
định tuần tự từ các bối cảnh – nguồn lực – chiến lược
sinh kế và cuối cùng là các đầu ra sinh kế bền vững.
Vốn xã hội được Scoones định hình dựa trên các khía
cạnh vềmạng lưới, quan hệ xã hội, các tổ chức hay liên
kết xã hội). Cùng với các hình thức vốn khác, vốn xã
hội không kết hợp hình thành chiến lược sinh kế một
cách trực tiếp mà thông qua các thiết chế và tổ chức
xã hội hay là các cấu trúc xã hội như là “dung môi” tại
nơi mà hộ gia đình sinh sống. Dung môi này có thể
kiến tạo/ thúc đẩy hay hạn chế việc xác định/tiếp cận
của hộ với các nguồn vốn giúp định hình các chiến
lược sinh kế của hộ. Hơn thế nữa, tác giả nhấn mạnh
đến các mối liên kết xã hội, các mối quan hệ xã hội
cả chính thống và phi chính thống trong thúc đẩy các
sinh kế bền vững của hộ.
Khung phân tích của Scoones được coi là một trong
những khung phân tích khởi đầu cho việc hình thành
các phương thức phân tích sinh kế một cách tương
đối rõ ràng theo quy trình phân tích và là cơ sở để các
khung phân tích sau này phát triển.

Khung phân tích sinh kế bền vững của cơ
quan phát triển quốc tế Anh (DFID)
Xuất phát từ hoạt động của cơ quan phát triển quốc tế
Anh trong quá trình thực hiện các chương trình hỗ trợ
phát triển, nâng cao sinh kế trên thế giới, một khung
phân tích sinh kế bền vững được đưa ra cùng với bản
cáo bạch vào năm 1997 và được hoàn thiện vào năm
199933. Ba điểm nhấn quan trọng trong khung phân
tích sinh kế bền vững DFID (Hình 2) bao hàm cả bối
cảnh mà hộ đang sinh sống, các quá trình và cấu trúc
chuyển đổi để hướng đến các mục tiêu sinh kế.
Trong khung phân tích này, vốn xã hội có vai trò khá
đặc biệt, quan điểm của DFID cho rằng vốn xã hội
không chỉ đóng vai trò là một nguồn tài sản sinh kế
cho hộ lựa chọn chiến lược sinh kế mà vốn xã hội còn
tác động đến các loại vốn sinh kế còn lại của hộ gia
đình. Đối với vốn tài chính, thông qua việc nâng cao
các mối quan hệ kinh tế hiệu quả, vốn xã hội có thể
giúp gia tăng thu nhập và tỷ lệ tiết kiệm. Đối với vốn
tự nhiên và vốn vật chất, vốn xã hội có thể giúp giảm
hiện tượng “người ăn theo” (free rider), điều này hàm
ý rằng việc quản trị hiệu quả hơn các nguồn lực công
(vốn tự nhiên) và cơ sở hạ tầng chung (vốn vật chất).
Đối với vốn nhân lực, mạng lưới xã hội thiết lập cơ sở
cho việc chia sẻ, phát triển tri thức và nền tảng cho các
hoạt động sáng tạo, do đó, DFID cho rằng vốn nhân
lực và vốn xã hội có mối quan hệ chặt chẽ với nhau.
Dù vậy, DFID cũng cho rằng, vốn xã hội không chỉ
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Hình 1: Khung sinh kế Scoones (1998) 32

Hình 2: Tóm lược khung phân tích sinh kế bền vững DFID 4
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luôn đóng vai trò tích cực mà nó còn có các tác động
tiêu cực đặc biệt đối với các hộ nằm ngoài các mạng
lưới xã hội quan trọng cũng như sự giới hạn/kiềm chế
đối với các thành viên trong nhóm trong khả năng
di động hay vượt ra khỏi các khuôn khổ, ví như tình
trạng nghèo đói.
Bên cạnh khung phân tích sinh kế DFID, các khung
phân tích sinh kế khác được phát triển. Khung thu
thập thông tin và phân tích về một nhóm tổn thương
về đảm bảo lương thực của tổ chức lương thực thế
giới FAO được đưa ra tại báo cáo an ninh lương thực
thế giới năm 2000. Theo đó các nhân tố tác động đến
sinh kế của hộ và từ đó tác động đến an ninh lương
thực của hộ. Vốn xã hội trong khung phân tích của
FAO đóng vai trò là một loại tài sản sinh kế của hộ tác
động đến chiến lược sinh kế của hộ thông qua các yếu
tố trung gian (các chính sách, chương trình, các niềm
tin/thái độ, pháp luật) dưới tác động của các xung lực
thay đổi như các cú sốc, các xu hướng hay tính mùa
vụ. Khác với DFID, FAO xác định chiến lược sinh kế
là nhóm các yếu tố hoạt động động bên cạnh các yếu
tố về phân bổ lương thực hay các hoạt động liên quan
đến sức khỏe. Trong khi đó các đầu ra trung gian là
các tiếp cận hộ và cá nhân cũng như các thỏa dụng
sinh học trước khi đến đầu ra cuối cùng là an toàn về
thực phẩm34.
Trong nghiên cứu củaWinters và cộng sự về các chiến
lược sinh kế và vốn xã hội của các hộ vùng nông thôn
ở Châu Mỹ La Tinh cho thấy các hộ có nhiều phương
thức khác nhau để thoát nghèo5. Khung phân tích
củaWinters và cộng sự đặt vốn xã hội dưới ảnh hưởng
của các bối cảnh tự nhiên, con người. Khác khung
phân tích DFID, Winters và các cộng sự xác định ảnh
hưởng của vốn xã hội là trực tiếp đến chiến lược sinh
kế của hộ. Bên cạnh đó, tương tự các loại tài sản khác
của hộ, thông qua đầu tư có thể làm gia tăng vốn xã
hội của hộ.
Dựa trên khung phân tích của Winters và cộng sự
(2001), Nielsen và cộng sự (2013) đưa ra khung phân
tích sinh kế của các tác giả với sự điều chỉnh tài sản
sinh kế của hộ là 5 loại tài sản tương tự như khung
phân tích DFID và Ellis (2000) đưa ra trước đó (vốn
tự nhiên, vốn vật chất, vốn tài chính, vốn xã hội và
vốn nhân lực), trong khi đó, các nhân tố và các mối
quan hệ tương tác được sử dụng tương tự của khung
phân tích của Winters và cộng sự30. DFID cho rằng
tính động của chiến lược chịu tác động lớn từ cấu trúc
và các quá trình chuyển đổi, đặc biệt là những thay
đổi trong bối cảnh của hộ sinh sống, không chỉ từ bối
cảnh sinh kế, Winters và cộng sự (2001) nhấn mạnh
hơn nữa vào tài sản của hộ có thể làm cho chiến lược
sinh kế mang tính động5.

Walelign và cộng sự đề xuất khung phân tích chiến
lược sinh kế động với 2 giai đoạn. Trong đó, quá trình
chuyển đổi phụ thuộc vào các hoạt động tiết kiệm và
đầu tư của hộ, trong khi đó tính động mà Walelign
và cộng sự hướng đến là tính động của nghèo (thoát
nghèo, rơi vào nghèo đói, tiếp tục nghèo và giữ được
tình trạng không nghèo) và tính động chiến lược sinh
kế (chuyển đến chiến lược thu lợi ít hơn, nhiều hơn
hay là tiếp tục ở chiến lược thu lợi ít hơn hay nhiều
hơn)35. Vốn xã hội trong mỗi thời đoạn đóng vai trò
tương tự trong khung phân tích DFID khi thông qua
các yếu tố trung gian tác động lên chiến lược sinh kế
của hộ. Quá trình đầu tư, tiết kiệm sẽ chuyển hộ sang
thời đoạn 2 trong quá trình có hay không việc dịch
chuyển các chiến lược sinh kế của hộ. Như vậy mỗi
sự thay đổi trong vốn xã hội cũng có thể là nguồn tác
nhân thúc đẩy sự thay đổi trong lựa chọn chiến lược
sinh kế của hộ từ đó dẫn dắt đến trạng thái chuyển đổi
sinh kế của hộ.
Như vậy, cơ sở lý thuyết dựa trên các khung phân tích
sinh kế cho thấy:
(i) Bối cảnh sinh kế là nền tảng tạo nên sự khác biệt
giữa các địa phương khác nhau và các tập quán sinh kế
khác nhau trong nghiên cứu. Chính vì thế, các khung
phân tích sinh kế thực hành như DFID hay FAO đều
xác định là yếu tố đầu tiên cần nhận diện trong thực
hành các khung phân tích sinh kế của mình 4,34. Hay
là yếu tố cơ sở tạo ra các khác biệt khi xem xét vốn
xã hội trong các chiến lược sinh kế ở các không gian
nghiên cứu khác nhau.
(ii) Vốn xã hội đều được xem là một trong các nguồn
vốn sinh kế cốt lõi. Các khung phân tích sinh kế đều
khẳng định vai trò tác động trực tiếp của vốn xã hội
đến chiến lược sinh kế của hộ. Trên khía cạnh lý
thuyết, theo phát triển của Lin về sức nặng của các
mối liên kết yếu trong vốn xã hội, vốn xã hội càng
cao giúp đạt được mức độ lợi ích cao hơn, một trong
các lợi ích đó là lợi ích về kinh tế; hay là, thông qua
các giá trị thông tin nhận được, hộ có thể có được lợi
thế về thông tin để đạt được chiến lược sinh kế tốt
hơn36. Dù thế, DFID cũng nhấn mạnh rằng, vốn xã
hội không lúc nào cũng là tác động đến sinh kế nói
chung và chiến lược sinh kế nói riêng.
(iii) Một trong các kết nối vững chắc và khá thống
nhất giữa các khung phân tích sinh kế khác nhau từ
DFID, FAO là tương tác giữa vốn xã hội với các loại
hình vốn sinh kế khác. Theo đó, vốn xã hội có mối
quan hệ tác động đến 3 loại vốn về tài chính, vật chất,
tự nhiên, thông qua đó ảnh hưởng đến chiến lược sinh
kế của hộ.
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Vốn xã hội trong các nghiên cứu sinh kế đi
trước

Đo lường vốn xã hội
Woolcock và Mill còn nhấn mạnh rằng việc đo lường
vốn xã hội phải dựa trên cách tiếp cận kết hợp đa
chiều37. Không chỉ phức tạp trong xác định nội
hàm mà vốn xã hội còn mang tính đặc thù trong đo
lường38, điều này hàm ý rằng, việc đo lường vốn xã
hội hoàn toàn có thể có những thay đổi khác biệt tùy
vào không gian nghiên cứu và thời điểm nghiên cứu.
Trong các tiếp cận phân tích sinh kế, vốn xã hội được
đo lường bằng nhiều chỉ báo khác nhau, dù vậy, phần
lớn các nghiên cứu sinh kế hiện thời vốn xã hội được
xemnhưmột biến số/nhân tố kiểm soát hơndo không
nhiều các nghiên cứu tập trung vào vốn xã hội, việc
đo lường vốn xã hội thường được sử dụng các chỉ số
tham gia vào các tổ chức xã hội của hộ39–41.
Dù vậy, gần đây, các chỉ báo khác nhau được sử dụng
để đo lường vốn xã hội trong các nghiên cứu sinh kế
là khá đa dạng, Claudia Hunecke và cộng sự (2017)42

đã thực hiện kiểm định tác động của vốn xã hội đến
việc quyết định thay đổi công nghệ của các hộ nông
dân tại Chile, các tác giả thực hiện đo lường vốn xã
hội thông qua 7 yếu tố: lòng tin nói chung, tin vào thể
chế, tin vào cộng đồng, luật lệ, các mạng lưới chính
thức và phi chính thức, quy mô các mạng lưới. Trong
nghiên cứu Yobe và cộng sự (2019) 43 sử dụng các
nguồn thông tin theo hướng tiếp cận nguồn lực thông
tin trong mạng lưới xã hội để xem xét ảnh hưởng đến
chiến lược sinh kế của hộ. Trong khi đó, Wang, Peng,
Xu, & Wang (2019)44 lại đo lường vốn xã hội thông
qua số lượng các mối quan hệ để phân tích tác động
của vốn xã hội đến các chiến lược sinh kế của hộ45,46,
và cũng có thể đặc tính xã hội của hộ29,40.
Như vậy, việc đo lường vốn xã hội ở cấp độ hộ không
chỉ đa dạng về số lượng chỉ báomà còn khác biệt trong
khía cạnh tiếp cận, mà còn nằm ở vấn đề giới hạn do
dữ liệu tiếp cận đặc biệt đối với các nghiên cứu sinh
kế. Dựa trên góc nhìn về lý thuyết cũng như hình thái
biểu hiện của vốn xã hội gắn liền với các đặc trưng kết
nối xã hội của hộ. Việc dựa trên một hay một vài chỉ
báo dường như không phải là một lựa chọn tối ưu cho
việc đo lường vốn xã hội ở cấp độ hộ.
Vai trò của vốn xã hội đến chiến lược sinh kế của hộ

Vốn xã hội trong lựa chọn/chuyển đổi chiến
lược sinh kế của hộ
Trong lựa chọn sinh kế, đặc biệt là sinh kế của các
hộ nông dân, bằng việc lược khảo các nghiên cứu và
thảo luậnmở rộng, Bebbington xác định 5 loại vốn: tự
nhiên, con người, văn hoá, xã hội, sản xuất không chỉ
ảnh hưởng đến sinh kế của hộ mà còn có sự tương

tác với nhau47. Trong đó, Bebbington nhấn mạnh
tầm quan trọng của vốn xã hội dù rằng mức độ thông
hiểu về loại vốn này là khó khăn hơn các loại vốn
khác do mức độ kém hữu hình của nó, dù vậy, với
các minh chứng từ các nghiên cứu trước, Bebbington
nhấnmạnh đến sựmở rộng khả năng tiếp cận các loại
hình vốn khác của hộ. Hơn thế nữa, tác giả còn nhấn
mạnh vốn xã hội là loại vốn quan trọng nhất đối với
các nông hộ khu vực nông thôn cần nhất để xây dựng
sinh kế bền vững.
Winters và cộng sự khi thực hiện nghiên cứu thực
nghiệm ở Mexico phát hiện ra rằng vốn xã hội thông
qua các mối quan hệ xã hội có ảnh hưởng lớn đến khả
năng tham gia vào các hoạt động phi nông nghiệp của
hộ. Đây là một trong những nghiên cứu mở đầu cho
dòng nghiên cứu về lựa chọn hoạt động sinh kế phi
nông hay đa dạng hoá trong hoạt động sinh kế tại các
khu vực nông thôn, nông dân48.
Bên cạnh dòng nghiên cứu về ảnh hưởng của vốn xã
hội đến chiến lược sinh kế phi nông nghiệp, chiến
lược sinh kế dựa trên hoạt động di cư của các hộ vùng
nông thôn cũng trở thành một chủ đề nghiên cứu
quan trọng. Các nghiên cứu cho thấy, những người
di cư kiến tạo nên mối liên kết hình thành sự chia sẻ
thông tin có tác độngmạnh đến những người dự định
hay là những người di cư tiềm năng. Những người di
cư tiềm năng có thể tiếp cận được các nguồn lực hỗ
trợ về thông tin, chi phí, công việc từ người thân, họ
hàng, bạn bè,…49. Thông qua những sự hỗ trợ này,
những người di cư tiềm năng giảm thiểu được rủi ro,
chi phí di cư cũng như tương lai bất định khi quyết
định di cư. Khi thực hiện nghiên cứu về vấn đề di cư
và vốn xã hội tại Mexico cho thấy một tỷ lệ cao di cư
trong gia đình hay cộng đồng xuất phát từ tác động
của vốn xã hội, các tác giả cho rằng điều này còn chịu
ảnh hưởng mạnh từ yếu tố di cư của người thân, họ
hàng đã đi trước đó50.
So với dòng nghiên cứu về sự lựa chọnmột chiến lược
sinh kế đặc biệt, các nhà kinh tế khác lại quan tâm đến
sự dịch chuyển trong chiến lược sinh kế hay là độ nhạy
trong chiến lược sinh kế của nông hộ. Theođó, nghiên
cứu của Alemu tại vùng nông thôn Nam Phi cho thấy,
các hộ có mức độ vốn xã hội cao có thể dịch chuyển
các chiến lược sinh kế dễ dàng hơn và hướng đếnmức
thu nhập cao hơn51. Fang và các cộng sự trong một
nghiên cứu về các chiến lược nông nghiệp và phi nông
của các nông hộ tại một lưu vực sông ở Trung Quốc
cho thấy, vốn xã hội cùng với vốn tài chính đóng vai
trò trung gian, là môi trường kết nối và thúc đẩy các
hoạt động sinh kế phi nông nghiệp tựa như một chất
dung môi52.
Các nghiên cứu khác, tại các vùng khác nhau cũng
cho thấy vốn xã hội không chỉ đóng một vai trò quan
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trọng trong quá trình dịch chuyển sinh kếmà còn giúp
hộ đối diện với các bối cảnh sinh kế khác nhau. Doss
& Meinzen-Dick nhận định rằng, các hộ gia đình giờ
đây phải đối mặt với sự tổng gộp nhiều tác động, với
các thành viên làm việc cùng nhau để thực hiện các
chiến lược sinh kế và phân phối hàng hóa53. Từ đó,
các tác giả xác định rằng thông qua vốn xã hội ngày
càng cao được thể hiện qua các hoạt động hợp tác, tập
thể giúp các hộ gia đình có được sinh kế bền vững.
Alam, Alam, & Mushtaq khi thực hiện nghiên cứu
về các chiến lược đáp ứng sinh kế của các hộ dân ở
Bangladesh đã cho thấy, các chiến lược đáp ứng sinh
kế chịu sự giới hạn khi thiếu khả năng tiếp cận tín
dụng và giới hạn thông tin. Kết quả mô hình ước
lượng cho thấy các chiến lược điều chỉnh sinh kế chịu
tác động bởi vốn xã hội của hộ gia đình và việc tiếp
cận đến các thể chế để có đủ nguồn lực đảm bảo sinh
kế bền vững54. Nghiên cứu của Khatiwada và cộng sự
tại Nepal cho thấy, việc là thành viên của một tổ chức
mạng lưới giúp gia tăng khả năng tham gia vào chiến
lược là nông nghiệp thương mại 41,55.
Các nghiên cứumới đây cho thấy, vốn xã hội có sự gắn
kết mạnh hơn khi hộ đối diện với các bối cảnh sinh
kế khác nhau và xác định khả năng chuyển đổi trong
chiến lược sinh kế của hộ. Trong một nghiên cứu về
lựa chọn chiến lược sinh kế của các hộ ngư nghiệp tại
Ghana, các tác giả chỉ ra rằng, chiến lược sinh kế của
hộ đóng vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh hay
đáp ứng với các thách thức phổ biến mà họ đối diện.
Trong đó, bằng mô hình định lượng, các tác giả cho
thấy vai trò quan trọng của vốn xã hội trong việc lựa
chọn sinh kế của các hộ ngư nghiệp tại vùng nghiên
cứu29.
Vốn xã hội trong tương tác với các tài sản sinh kế của
hộ
Coleman trong các nghiên cứu thiết lập các nền tảng
lý thuyết về vốn xã hội gắn liền với vốn nhân lực đã
gắn kết mối quan hệ tác động qua lại giữa vốn xã hội
và vốn nhân lực, trong đó, ông minh chứng sự hình
thành vốn nhân lực từ vốn xã hội16. Đây là một trong
nhữngmối quanhệ kết nối quan trọnghình thành vốn
nhân lực từ các mối quan hệ xã hội hay vốn xã hội.
Grootaert trong nghiên cứu về vai trò vốn xã hội đối
với phúc lợi và nghèo đói cấp độ hộ gia đình ở Indone-
sia cho thấy, với những hộ có mức độ vốn xã hội cao
thì mức chi tiêu bình quân đầu người và tài sản đều
cao hơn, hơn thế nữa, những hộ này có có tiết kiệm
cao hơn và khả năng tiếp cận tín dụng dễ dàng hơn.
Trong bài nghiên cứu này, tác giả thực hiện đo lường
vốn xã hội dưới 6 khía cạnh: (1) số thành viên trong
tổ chức bất kỳ, (2) sự khác biệt bên trong, (3) tham
gia các hoạt động ra quyết định, (4) phí thành viên,

(5) tham gia các cuộc gặp gỡ, (6) xu hướng của cộng
đồng56.
Fafchamps và Gubert phát hiện ra rằng những thông
tin rủi ro thường được chia sẻ trong các mạng lưới
và những mạng lưới này thường liên quan chủ yếu về
mặt huyết thống, trong khi đó, các mối liên hệ về kinh
tế lại không có tác động đến việc chia sẻ thông tin này
một cách có ý nghĩa thống kê. Khi nghiên cứu tình
huống ở Sri Lanka, Morrison đã xác định các chiến
lược tìm đến các nguồn thu nhập bên trong và bên
ngoài để đáp ứng cho nhu cầu của hộ57. Trong đó các
mối liên kết, kết nối chính trị mang lại nhiều lợi ích
hơn và có điều kiện để thúc đẩy các hoạt động sinh
kế của hộ. Ngoài ra, việc các hộ có học thức hơn hay
nhiều kinh nghiệm hơn và có các kết nối các nguồn
lực chính trị tốt hơn có thể khỏa lấp sự ít ỏi về diện
tích đất đai trong làng.
Loan Thi Phan và các cộng sự đã phân tích và đưa ra
khung tương tác giữa vốn xã hội và 4 loại vốn khác
của hộ khi hướng đến việc xác định kênh tác động
đến sinh kế của hộ gia đình 58. Theo đó, 3 loại vốn vật
chất (material capital – tài chính, vật chất, tự nhiên)
và 2 loại vốn phi vật chất (vốn xã hội, vốn nhân lực)
có mối quan hệ tương tác phức tạp trong khung phân
tích DFID. Tương tác của vốn xã hội đến 4 loại vốn
khác được thông qua 3 hình thái của vốn xã hội: niềm
tin, quy chuẩn và mạng lưới.

Cácnghiêncứuvềvai tròcủavốnxãhội trong
sinh kế hộ gia đình Việt Nam
Trong nghiên cứu của Nguyễn Văn Toàn và cộng sự
cho thấy sinh kế của người dân trong đó có chỉ số về
vốn xã hội đã có những thay đổi đáng kể từ những
hoạt động đầu tư, hỗ trợ của chương trình 59. Khi
nghiên cứu về sinh kế của các nông hộ ở đồng bằng
sông Cửu Long trước bối cảnh dễ tổn thương, Võ Văn
Tuấn & Lê Cảnh Dũng cũng đã xác định, vốn xã hội
đóng một vai trò tích cực đến sinh kế của hộ gia đình
trong các tình huống dễ tổn thương này60. Trong
nghiên cứu của Hoài và Bảo (2014)61 về ảnh hưởng
của vốn xã hội đối với khả năng tiếp cận vốn tín dụng
chính thức và phi chính thức cho thấy, vốn xã hội liên
quan đến mạng lưới phi chính thức và niềm tin đều
không tác động có ý nghĩa thống kê đến tiếp cận tín
dụng. Trong khi đó, nghiên cứu của Ngọc & Chính
(2015)62, chỉ ra việc tham gia vào các hội đoàn là yếu
tố tích cực đến khả năng tiếp cận vay vốn chính thức
tại đây, trong các nghiên cứu khác cũng cho thấy việc
là thành viên của các tổ chức xã hội hay đảng có thể
mang lại những lợi ích cả về kinh tế và cơ hội tiếp cận
nguồn lực tốt hơn cho hộ63.
Trong nghiên cứu về ứng xử kinh tế của nông hộ trong
các làng xã ở Nam Bộ, Thanh và Mus đã cho thấy sự
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khác biệt lớn giữa các làng xã ở vùng Nam bộ so với
các vùng khác ởViệt Nam, trong đó, vùngNambộ với
đặc trưng sở hữu tư nhân từ xưa nên yếu tố gắn kết về
kinh tế ở làng xã thấp hơn nhiều so với các vùng khác
trong cả nước. Ngoài ra, nhóm tác giả còn cho thấy,
làng xã đóng vai trò như là một ràng buộc (theo nghĩa
tiêu cực) hay là sự gắn kết (theo ý nghĩa tích cực) đối
với các thành viên trong các hoạt động kinh tế. Đồng
thời, trong nghiên cứu tập trung vào vùng Nam bộ,
các tác giả cũng cho thấy giữa các hộ có mối quan hệ
mạng lưới với nhau thường có xu hướng hợp tác để
hỗ trợ nhau trong các hoạt động sinh kế trong hoạt
động sản xuất nông nghiệp 64.
Tại Bắc Kạn, Việt Nam, nhóm tác giả Nguyễn Hải Núi
và cộng sự nhấn mạnh rằng nếu hộ có nguồn lực sinh
kếmạnh thì sẽ lựa chọn các chiến lược sinh kế cómức
thu nhập cao hơn27. guồn vốn xã hội cho thấy sự khác
biệt đáng kể, dường như các hộ có mức độ vốn xã hội
cao (nhận được sự trợ giúp từ hộ khác) thì lại có xu
hướng lựa chọn chiến lược sinh kế phụ thuộc vào rừng
(cómức thu nhập thấp hơn), điều này cho thấy vốn xã
hội dường như có tác động tiêu cực đến việc lựa chọn
sinh kế của hộ.

Thảo luận kết quả khảo lược nghiên cứu
Thứ nhất, khung phân tích về sinh kế xác định vốn
xã hội như là các khái niệm mang tính tóm lược, gắn
liền với các khái niệm chung về vốn xã hội. Điều này
mở rộng phạm vi đo lường khái niệm vốn xã hội trong
nghiên cứu thực nghiệm. Việc đo lường vốn xã hội ở
cấp độ hộ không chỉ đa dạng về số lượng chỉ báo mà
còn khác biệt trong khía cạnh tiếp cận, mà còn nằm ở
vấn đề giới hạn do dữ liệu tiếp cận đặc biệt đối với các
nghiên cứu sinh kế. Dựa trên góc nhìn về lý thuyết
cũng như hình thái biểu hiện của vốn xã hội gắn liền
với các đặc trưng kết nối xã hội của hộ. Việc dựa trên
một haymột vài chỉ báo dường như không phải làmột
lựa chọn tối ưu cho việc đo lường vốn xã hội ở cấp độ
hộ.
Thứhai, các tác động của vốn xã hội cònnhiều khoảng
trống trong nghiên cứu. Vốn xã hội không phải là
một nhân tố tách riêng mà tính vô hình và sự liên kết
của nó trong mối quan hệ giữa giữa các nhân tố khác
và chính hoạt động sinh kế của hộ58,65. Dù rằng các
khung phân tích sinh kế đều cho thấy vai trò của vốn
xã hội trong các chiến lược sinh kế của các hộ gia đình
bao gồm cả các tác động trực tiếp, gián tiếp của vốn
xã hội nhưng các hầu hết các nghiên cứu thực nghiệm
hiện nay chỉ mới tiếp cận ở tác động gián tiếp. Tương
tác giữa vốn xã hội và các loại hình vốn sinh kế khác
đóng vai trò quan trọng trong việc tìmhiểu ảnhhưởng
của vốn xã hội lên sinh kế nói chung và chiến lược sinh
kế nói riêng.

Thứ ba, trong nghiên cứu về vốn xã hội và chiến lược
sinh kế của hộ nông thôn Việt Nam, đặc biệt là việc
xác lập vai trò của vốn xã hội trong các chiến lược sinh
kế của các hộ gia đình, các tác động trực tiếp, gián
tiếp của vốn xã hội là còn hạn chế. Bên cạnh đó, rất ít
nghiên cứu phân tách các tác động tích cực và tiêu cực
trong mối tương tác giữa vốn xã hội, các chiến lược
sinh kế và các yếu tố khác của hộ gia đình nông thôn
Việt Nam. Điều này đặt ra thách thức về sự hiểu biết
về vốn xã hội trong chiến lược sinh kế của hộ. Điều
này đặc biệt quan trọng trong việc đưa ra các chính
sách phù hợp để hướng đến sinh kế bền vững đối với
các hộ gia đình Việt Nam đặc biệt là các hộ ở các bối
cảnh sinh kế khác nhau.

KẾT LUẬN
Vốn xã hội có mối quan hệ tác động đến 3 loại vốn về
tài chính, vật chất, tự nhiên, thông qua đó ảnh hưởng
đến chiến lược sinh kế của hộ. Đây là một trong các
kết nối vững chắc và khá thống nhất giữa các khung
phân tích sinh kế khác nhau từ DFID, FAO đến các
khung phân tích sinh kế do các nhà nghiên cứu đề
xuất và hầu hết các nghiên cứu sinh kế sử dụng.
Bên cạnh đó, vốn xã hội có mối quan hệ tương tác
chặt chẽ với vốn nguồn nhân lực và thông qua đó ảnh
hưởng đến chiến lược sinh kế của hộ, đây làmột trong
những mối kết nối quan trọng giữa 2 loại vốn sinh kế
vô hình trong số 5 loại vốn sinh kế của hộ. Coleman
trong các nghiên cứu thiết lập các nền tảng lý thuyết
về vốn xã hội gắn liền với vốn nhân lực đã gắn kết
mối quan hệ tác động qua lại giữa vốn xã hội và vốn
nhân lực, trong đó, ông minh chứng sự hình thành
vốn nhân lực từ vốn xã hội16 hay trong khung phân
tích thực nghiệm của Phan và các cộng sự về tác động
của vốn xã hội đến các loại vốn sinh kế khác58.
Dựa trên các khung phân tích và nghiên cứu đi trước
cho thấy các vai trò vốn xã hội trong chiến lược sinh
kế của hộ. Dù vậy, các nghiên cứu thực nghiệm trên
thế giới và Việt Nam vẫn còn các điểm mờ cần được
bổ sung, phát triển và kiểm chứng về mối quan hệ tác
động trực tiếp cũng như gián tiếp của vốn xã hội lên
chiến lược sinh kế của hộ tại các không gian nghiên
cứu khác nhau. Dù các nghiên cứu đã chỉ ra các cơ chế
tác động gián tiếp của vốn xã hội lên chiến lược sinh
kế khác nhau nhưng thiếu đi các kiểm nghiệm thực
chứng về ảnh hưởng gián tiếp của vốn xã hội. Hơn
thế nữa, mối quan hệ tương tác giữa vốn xã hội và
vốn sinh kế được nhắc đến nhiều lần trong các khung
phân tích cần được phân tích rõ trongmối quan hệ với
các loại hình vốn khác cũng như trong chiến lược sinh
kế khác nhau. Các nghiên cứu cần chú trọng đến việc
đo lường các khía cạnh của vốn xã hội phù hợp cũng
như mối quan hệ tương tác giữa vốn xã hội và các vốn
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sinh kế khác đối với sinh kế của hộ nhằm phân tách
rõ các tác động của vốn xã hội.
Tại Việt Nam, giới hạn các nghiên cứu khác nhau
trong các bối cảnh khác nhau cho thấy các tác động
khác biệt của vốn xã hội lên chiến lược sinh kế của
hộ. Điều này gợi ý cần có nhiều hơn nghiên cứu về
sinh kế và vốn xã hội ở các bối cảnh khác nhau không
chỉ giúp hiểu rõ hơn các dẫn truyền trong vai trò của
vốn xã hội đến sinh kế của hộ mà còn gợi ý các chính
sách phù hợp nhằm hướng đến sinh kế bền vững của
hộ tại Việt Nam. Bên cạnh đó, các chính sách hướng
đến mục tiêu sinh kế cần chú trọng thúc đẩy vai trò
của vốn xã hội, đặc biệt ở các vùng khác nhau các đặc
trưng về vốn xã hội rất khác biệt. Do đó, các chính
sách cần được thiết kế linh hoạt theo từng vùng cụ
thể nhằm thúc đẩy hiệu quả ảnh hưởng tích cực của
vốn xã hội đến sinh kế của hộ.
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ABSTRACT
Social capital is often identified as one of the most vital factors affecting households' livelihood.
However, literature on households' livelihood has not cleared the role of social capital in livelihood,
especially in livelihood strategies. This paper aims to review the relationship between social cap-
ital and household livelihood strategies. Based on previous papers in international journals and
Vietnam journals, the author collected systematized and analyzed the role of social capital on liveli-
hood strategies via the systematic review and other qualitative methods. Results show that there
has been strong evidences about the relationship between social capital and livelihood strategies
in theories and previous studies. Social capital has a direct effect alongwith indirect effects through
other types of capital on livelihood. Besides that, methods of measuring social capital are diverse
and depend on available data. Therefore, some aspects of that relationship revealed several re-
search gaps, especially in empirical studies in Vietnam. The author suggested some dimensions in
the role of social capital in research and applying livelihood policies in practice.
Key words: Social capital, livelihood strategies, livelihoods, sustainable livelihood, livelihood
capital
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	Đo lường vốn xã hội 
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